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  A  N NHÂN DÂN                                        NG H A    H I  H  N H A    T NAM 

HUY N HỒN  DÂN                                                c   p –    do – H nh p  c 

     NH     L ÊU                                           
 

  n  n s : 09/2022/HS-ST 

N  y 24 - 3 - 2022 

                                                     

                                                         

NHÂN DANH 

N      N  H A    H    H  N H A      NA  

  A  N NHÂN DÂN HUY N HỒN  DÂN -   NH     L ÊU 

-                             ơ              

   m p  n –     t   p   n t     Ôn  Cao Văn T m 

    Hộ  t  m n ân dân               Ôn  N uyễn Th nh Đến 

                                                       Ôn  Lê Văn Thuyền 

-   ư                  Th     m  h  n   Th     T a  n nh n d n huyện Hồn  

D n  t nh   c L êu  

-                                  uy        D  ,             u tham gia 

           Ôn  N uyễn Văn Thịnh -    m s t v ên  

N  y 24 th n  3 năm 2022  t   tr  s  T a  n nh n d n huyện H  t nh     t    s  

th m c n   ha  v   n h nh s  s  th m th     s : 06/2022/TLST-HS n  y 14 th n  02 

năm 2022 theo Quyết định đ a v   n ra   t    s : 07/2022/QĐXXST-HS n  y 

10/3/2022 đ   vớ  bị c o: 

Họ v  tên: Nguyễn   an   , s nh n  y 14/11/1997 t   huyện H  t nh    Tên  ọ  

 h c: Ph; Kh  N   c  trú: Ấp N  thị trấn N , huyện H  t nh  ; n hề n h êp:  h n ; 

tr nh độ văn hóa: 6/12; d n tộc:   nh;   ớ  tính: Nam; t n    o:  h n ; qu c tịch: V ệt 

Nam; cha    N uyễn Văn  h  s nh năm 1969 v  mẹ    N uyễn Thị  h1  s nh năm 

1970; tiền  n: N  y 29/6/2018  T a  n nh n d n huyện H, t nh B, x  ph t 02 năm 06 

th n  tù về tội C      y th  n  tích, chấp h nh  on  h nh ph t n  y 05/10/2020 ch a 

 óa  n tích; tiền s : 04. Lần 1:  N  y 25/5/2017  C n  an huyện Hồn  D n    ph t 

2 000 000 đồng, về h nh v  cất giấu tron  n  ời dao nhằm m c đích c      y th  n  

tích cho n  ờ   h c ch a chấp h nh  Lần 2: Ng y 27/6/2018  C n  an huyện Hồng 

D n    ph t 3 000 000 đồng, về h nh v    m h i sức khỏe của n  ờ   h c ch a chấp 

h nh  Lần 3: N  y 28/02/2021  C n  an huyện Hồn  D n    ph t 2 500 000 đồng, về 

h nh v    m h i sức khỏc n  ờ   h c ch a chấp h nh  Lần 4: N  y 01/6/2021  T a  n 

nh n d n huyện Hồn  D n quyết định  p d ng biện th n  ch a chấp h nh; bị c o đan  

bị t m   am   v   n  h c  (có mặt )  

- Bị  ạ    Ôn  N uyễn Văn T  s nh năm 1962  Trú t  : Ấp B   ã L, huyện H  t nh 

B  (có mặt )  

N   DUN   Ụ  N: 
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 Theo c c t     ệu có tron  hồ s  v   n v  d ễn b ến t   ph ên t a  nộ  dun  v   n 

đ ợc tóm tắt nh  sau: V o  ho n  15   ờ 30 phút  n  y 27/5/2021  sau  h  u n  r ợu 

b a t   nh  b  N uyễn Mỹ   ều thuộc ấp    A  I   ã Lộc N nh  huyện H  t nh    b  

  ều  ấy vỏ  m y ( o   ph  n  t ện ch y trên s n ) ch  N   Thị Chọn  Võ Văn Thanh 

v  bị c o N uyễn Thanh V về Ấp N  thị trấn N , huyện H  t nh     h  đ  đến tr ớc 

nh   n  Từ Văn Đ ền trú cùn  ấp    A  I  Chọn  êu   ều  h  v o đ  t m N   Văn 

Đẹp (Đẹp    em ruột b  Chọn  do Đ ền cho Đẹp     c y t   đ y đ  nó  chuyện về v ệc 

tranh chấp đất)  Sau đó  Chọn  Thanh v  bị c o Vũ cùn  đ   ên bờ t m Đẹp nh n  

 h n   ặp Đẹp m   ặp  n  Đ ền  bị c o Vũ có  ờ   ẻ  ớn t ến   Cùn   úc n y  bị h   

N uyễn Văn T đã say r ợu đứn  phía bên s n  đ   d ện chứn    ến s  v ệc  nó  vớ  

Chọn “Bà mướn du đảng p ương nào vô đây làm      ả”,  h  n he T n nó   do bênh 

v c Chọn nên bị c o Vũ ch   T n v  nhặc   ch đ  tr ớc nh  Đ ền chọ  về phía T n 

nh n   h n  trún  m  rớt  u n  s n   Sau đó  Chọn   êu bị c o Vũ v  Thanh  u n  

vỏ  m y đ    ều đ a về  Lúc n y  T n đứn  trên bờ vẫn ch   nhau vớ  bị c o Vũ  bị 

c o Vũ c    o   ấy đ ện tho   v  bóp đ  trên vỏ nh y  u n  s n  b   v o bờ dùn  tay 

đ nh nh ều c   trún  vùn  mặt  n  T n   y th  n  tích  Sau  h  đ nh  n  T n  on   

bị c o Vũ nh y  u n  s n   ộ  qua phía bờ bên nh  Đ ền đ  về nh   c n Chọn v  

Thanh cũn  đ  về nh   Sau đó   n  T n đ ợc   a đ nh đ a đến bệnh Trun  t m y tế 

huyện Hồn  D n v  đ ợc chuy n đến bệnh v ện đa  hoa t nh   c L êu đ ều trị  N  y 

11/6/2021, Nguyễn Văn T có đ n yêu cầu kh i t  v   n h nh s . 

 T i b n kết luận s  127/T T n  y 28/7/2021  của Trun  t m ph p y t nh B c 

L êu  ết luận th  n  tích của bị h   nh  sau: Một sẹo   giữa tr n  tỷ lệ 03%  C  chế 

h nh th nh th  n  tích    do vật tầy t c động từ tr ớc ra sau; Một sẹo   tr n tr   ( ần 

đầu tron  cun  m y tr  )  tỷ lệ 03%  C  chế h nh th nh th  n  tích    do vật tầy t c 

động từ tr ớc ra sau; Một sẹo   m  trên mắt ph i, tỷ lệ 03%  C  chế h nh th nh th  n  

tích    do vật tầy t c động từ tr ớc ra sau; Một sẹo   m  trên mắt tr    tỷ lệ 03%  C  

chế h nh th nh th  n  tích    do vật tầy t c động từ tr ớc ra sau;  Một sẹo mổ   bên 

tron  m   trên bên tr    tỷ lệ 01%; Gãy    n     m  v  cun  t ếp tr    can t t, tỷ lệ 

08%  C  chế h nh th nh th  n  tích    do vật tầy t c động từ tr ớc ra sau; Gãy th nh 

n o   ổ mắt tr     h n   nh h  n  đến thị l c, tỷ lệ 05%  C  chế h nh th nh th  n  

tích    do vật tầy t c động từ tr ớc ra sau; Gãy th nh tr ớc  oan  h m tr    h n  d  

lệch, tỷ lệ 07%  C  chế h nh th nh th  n  tích    do vật tầy t c động từ tr ớc ra sau. 

Tỷ lệ tổn th  n  c  th  do th  n  tích   y nên h ện t      29%  

 T i b n kết luận s  4969/C09   n  y 10/12/2021 của  h n v ện khoa học h nh 

s  t   th nh ph  Hồ Chí M nh  ết luận: Th  n  tích của bị h   có đặc đ  m phù hợp 

do vật tầy t c độn    y ra  Nắm đấm của tay n  ờ   h  đấm thẳn  v o mặt với l c đủ 

m nh   y ra đ ợc c c th  n  tích trên vùn  mặt của bị h i. 

T   C o tr n  s : 06/CT-VKS-HD n  y 11/02/2022 của V ện    m s t nh n d n 

huyện H  t nh   truy t  bị c o N uyễn Thanh V về tộ  C      y th  n      

tích theo quy định t   đ  m đ  ho n 2 Đ ều 134  ộ  uật H nh s   
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T   ph ên t a     m s t v ên   ữ quyền c n  t    ữ n uyên C o tr n  truy t  đ   

vớ  bị c o  Sau  h  ph n tích h nh v  ph m tộ   t nh t ết    m nhẹ  tăn  nặn  tr ch 

nh ệm h nh s   Đề n hị: Áp d n  đ  m đ  ho n 2 Đ ều 134; đ  m s   ho n 1 Đ ều 51; 

đ  m h  ho n 1 Đ ều 52;  ho n 1 Đ ều 38  ộ  uật H nh s    X  ph t bị c o từ 03 năm 

đến 03 năm 06 th n  tù về tộ  C      y th  n  tích  N o   ra c n đề n hị về  n phí  

bồ  th ờn  th ệt h    vật chứn   

Bị c o   c định tron  qu  tr nh đ ều tra  h n  bị  p cun  hay h ớng dẫn khai 

 h n  đún   việc đ ều tra truy t  v    t    bị c o t   ph ên t a h m nay     h n  bị 

oan nên yêu cầu có mức  n thấp nhất  d ớ   hun  h nh ph t đ  yên t m c i t o, sớm 

tr  về   a đ nh  đồn    bồ  th ờng cho bị h i tiền toa v  đ ều trị bệnh  c c  ho n c n 

l    h n  đồn    v   h n  có  h  năn  bồ  th ờng. 

Bị h i Nguyễn Văn T yêu cầu x     bị c o theo quy định của ph p  uật  yêu cầu bị 

c o bồ  th ờng theo b n  ê    28 975 949đ  T   ph ên t a  bị h   rút   i một phần yêu 

cầu về tiền ăn của n  ờ  nu   bệnh nh  đã  ê    3 200 000đ nên ch  yêu cầu bị c o bồi 

th ờng s  tiền c n        25 783 764đ  

NHẬN  ỊNH   A   A  N: 

Trên c  s  nộ  dun  v   n  căn cứ v o c c t     ệu tron  hồ s  v   n đã đ ợc tranh 

t n  t   ph ên t a  Hộ  đồn    t    nhận định nh  sau: 

[1] Về h nh v   quyết định t  t n  của Đ ều tra v ên     m s t v ên tron  qu  

tr nh đ ều tra  truy t  đã th c h ện đún  về th m quyền  tr nh t   thủ t c quy định của 

 ộ  uật T  t n  h nh s   Qu  tr nh đ ều tra v  t   ph ên t a  bị c o   h n  có  h ếu n   

về h nh v  t  t n  của Đ ều tra v ên     m s t v ên  nên h nh v  t  t n  của Đ ều tra 

v ên     m s t v ên th c h ện đún  theo quy định ph p  uật   

[2] Lờ   ha  của bị c o t   ph ên t a h m nay phù hợp vớ   ờ   ha  tron  qu  tr nh 

đ ều tra  phù hợp vớ  t     ệu  chứn  cứ có tron  hồ s  v   n nh   ờ   ha  bị h     ết 

 uận    m định nên Hộ  đồn    t    có đủ căn cứ đ   ết  uận: V o  ho n  15   ờ 30 

phút  n  y 27/5/2021  sau  h  u n  r ợu b a t   nh  b  N uyễn Mỹ   ều thuộc ấp    

A  I   ã Lộc N nh  huyện H  t nh    b    ều  ấy vỏ  m y ch  N   Thị Chọn  Võ Văn 

Thanh v  bị c o N uyễn Thanh V về Ấp N  thị trấn N , huyện H  t nh     h  đ  đến 

tr ớc nh   n  Từ Văn Đ ền trú cùn  ấp    A  I  Chọn  êu   ều  h  v o đ  t m N   

Văn Đẹp (Đẹp    em ruột b  Chọn  do Đ ền cho Đẹp     c y t   đ y đ  nó  chuyện về 

v ệc tranh chấp đất)  Sau đó  Chọn  Thanh v  bị c o Vũ cùn  đ   ên bờ t m Đẹp nh n  

 h n   ặp Đẹp m   ặp  n  Đ ền  bị c o Vũ có  ờ   ẻ  ớn t ến   Cùn   úc n y  bị h   

N uyễn Văn T đã say r ợu đứn  phía bên s n  đ   d ện chứn    ến s  v ệc nên c  c   

vớ  bị c o v  b  Chọn  Sau đó  Chọn  êu bị c o Vũ v  Thanh  u n  vỏ  m y đ    ều 

đ a về  Lúc n y   n  T n đứn  trên bờ vẫn ch   nhau vớ  bị c o Vũ  bị c o Vũ c    o  

 ấy đ ện tho   v  bóp đ  trên vỏ nh y  u n  s n  b   v o bờ dùn  tay đ nh nh ều c   

trún  vùn  mặt  n  T n   y th  n  tích  Sau  h  đ nh  n  T n  on   bị c o Vũ nh y 

 u n  s n   ộ  qua phía bờ bên nh  Đ ền đ  về nh   c n Chọn v  Thanh cũn  đ  về 

nh   Qua    m định   n  T n bị th  n  tích 29%    có s y ra trên th c tế. 
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[3] H nh v  dùn  tay đ nh v o mặt của bị h      m cho bị h   bị  ãy x  n     m  

v  c c vết th  n  vùn  mặt do bị c o th c h ện nêu trên có đủ yếu t  cấu th nh tộ  C  

    y th  n  tích   ị c o v  bị h    h n  có m u thuẫn     ch  c  c   qua     nh n  bị 

c o đã  ộ  qua s n  đ nh bị h   nh ều c   v o vùn  mặt dẫn đến bị h   bị th  n  tật 

29% nh  trên th  h ện v ệc bị c o co  th ờn  tính m n   sức  hỏe của n  ờ   h c nên 

ph m v o t nh t ết định  hun  có tính chất c n đồ đ ợc quy định t   đ  m    ho n 1 

Đ ều 134  ộ  uật H nh s   Th  n  tích của bị h   29% nên h nh v  ph m tộ  của bị 

c o ph m v o t nh t ết định  hun  tăn   nặn  đ ợc quy định t   đ  m đ  ho n 2 Đ ều 

134  ộ  uật H nh s   Do đó  V ện    m s t nh n d n huyện H  t nh   truy t  bị c o về 

tộ  C      y th  n  tích theo đ  m đ  ho n 2 Đ ều 134  ộ  uật H nh s     có căn cứ  

đún  n  ờ   đún  tộ  v  đún  quy định của ph p  uật  

[4] H nh v  ph m tộ  của bị c o  h n  nhữn    m h   đến sức  hỏe của n  ờ  

 h c một c ch tr   ph p  uật m  c n  nh h  n  đến an n nh trật t  t   địa ph  n  nên 

cần       n h êm  cần c ch  y c c bị c o ra  hỏ  đờ  s n   ã hộ  một thờ    an d   đ  

   o d c  c   t o bị c o cũn  nh  ph n  n ừa chun  tron   ã hộ   

[5]  h  quyết định h nh ph t cho c c bị c o  Hộ  đồn    t    có  em   t tron  

qu  tr nh đ ều tra v  t   ph ên t a bị c o th nh  h n  ha  b o  nhất thờ  ph m tộ     c c 

t nh t ết    m nhẹ tr ch nh ệm h nh s  đ ợc quy định t   đ  m s  ho n 1 Đ ều 51  ộ 

 uật H nh s    ị c o có một t ền  n ch a đ ợc  óa  n tích nên  ần ph m tộ  n y đã 

ph m v o t nh t ết tăn  nặn  tr ch nh ệm h nh s     t   ph m đ ợc quy định t   đ  m h 

 ho n 1 Đ ều 52  ộ  uật H nh s   

[6] Về tr ch nh ệm d n s : Qu  tr nh đ ều tra v  t   ph ên t a h m  bị h   yêu cầu 

bị c o ph   bồ  th ờn  c c  ho n t ền    25.783.764đ   ồm: T ền thu c 4 183 764đ; 

t ền ăn bồ  d ỡn  n  ờ  bệnh 16 n  y   200 000đ = 3 200 000đ; t ền mất thu nhập của 

n  ờ  bện v  n  ờ  nu   bệnh 16   2   200 000đ = 6 400 000đ; t ền thuê  e đ      

 h m bệnh v    m   ấy tờ 2 000 000đ; t ền tổn thất t nh thần 10 000 000đ   ị c o ch  

đồn    bồ  th ờn  t ền thu c theo toa v  hợp     Hộ  đồn    t    thấy rằn :  ị h   yêu 

cầu ch  phí mất thu nhập của n  ờ  bệnh v  n  ờ  nu   bệnh  t ền ăn bồ  d ỡn  của 

n  ờ  bệnh  t ền tổn thất t nh thần    phù hợp nên đ ợc chấp nhận  R ên  t ền thu c 

theo toa v  bị h   cun  cấp ch  chấp nhận c c  ho n   : 1 095 949đ  c c  ho n c n     

nh  t ền ph  t  bệnh  n  y chứn   t ền t m ứn   h n  đ ợc chấp nhận   ị h   ph   

chuy n v ện từ Hồn  D n về   c L êu đ  đ ều trị    có thật nên chấp nhận t ền thuê  e 

đ  về    2 000 000đ  Tổn  c c  ho n bị c o ph   bồ  th ờn  cho bị h      22 695 949đ  

bao  ồm: T ền toa v  hợp  ệ: 1 095 949đ; t ền ăn bồ  d ỡn  n  ờ  bệnh 16 n  y   

200 000đ = 3 200 000đ; t ền mất thu nhập của n  ờ  bệnh v  n  ờ  nu   bệnh 16   2   

200 000đ = 6 400 000đ; t ền  e đ  về: 2 000 000đ; t ền tổn thất t nh thần 10 000 000đ  

[7] Về  n phí:  ị c o ph   chịu 200 000đ  n phí h nh s  s  th m v  1 134 000đ  n 

phí d n s  s  th m có     n  ch  

[8] Nh  đã ph n tích  đề n hị của    m s t v ên về tộ  danh  h nh ph t   n phí  bồ  

th ờn  th ệt h   đ   vớ  bị c o    phù hợp nên chấp nhận   

Vì     lẽ tr n, 
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QUYẾ   ỊNH: 

1. Tuyên b  bị c o N uyễn Thanh V  ph m tộ  C      y th  n  tích   

2   Áp d n  đ  m đ  ho n 2 Đ ều 134; đ  m s   ho n 1 Đ ều 51; đ  m h  ho n 1 

Đ ều 52;  ho n 1 Đ ều 38  ộ  uật H nh s . 

X  ph t bị c o N uyễn Thanh V, 03 (ba) năm 06 (s u) th n  tù  thờ  h n chấp 

h nh  n ph t tù tính từ n  y bắt bị c o đ  chấp h nh  n  

3  Về bồ  th ờn  th ệt h  : Áp d n  Đ ều 48  ộ  uật H nh s    ho n 1 Đ ều 584; 

Đ ều 590  ộ  uật D n s    uộc bị c o N uyễn Thanh V bồ  th ờn  cho  n  N uyễn 

Văn T 22 695 949đ.  

4. Về  n phí: Áp d n  c c đ ều 135; 136 Bộ luật T  t n  h nh s ; Nghị quyết s : 

326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban th ờng v  Qu c Hộ   hóa 14 quy định về mức thu, 

miễn, gi m, thu, nộp, qu n    v  s  d n   n phí v   ệ phí T a  n   uộc bị c o Nguyễn 

Thanh V ph i nộp 200 000 đồn   n phí h nh s  s  th m v  1 134 000đ  n phí d n s  s  

th m có     n  ch. 

Kể từ ngày bản  n,  ó   ệu lự  p  p luật hoặc kể từ ngày  ó đơn y u  ầu t    àn  

 n     ngườ  đượ  t    àn   n   o đến k   t    àn   n xong tất cả     k oản tiền, 

 àng t  ng b n p ả  t    àn    n p ải chịu khoản tiền lã    a số tiền   n p ải thi 

 àn   n t eo mứ  lã  suất quy định tại khoản 2 Đ ều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Tr ờng hợp b n  n đ ợc th  h nh theo quy định t   Đ ều 2 Luật th  h nh  n d n 

s  th  n  ờ  đ ợc th  h nh  n d n s   n  ời ph   th  h nh  n d n s  có quyền thỏa 

thuận th  h nh  n  quyền yêu cầu th  h nh  n  t  nguyện thi h nh  n hoặc bị c ỡng chế 

th  h nh  n theo quy định t   c c Đ ều 6 7 v  9 Luật th  h nh  n d n s ; thời hiệu thi 

h nh  n đ ợc th c hiện theo quy định t   Đ ều 30 Luật th  h nh  n d n s . 

Tron  h n 15 n  y    từ n  y tuyên  n  bị c o  bị h   có quyền  h n  c o b n  n   

Nơ    ậ : 
-  ị c o; 

- C n  an Huyện Hồn  D n; 

- T a  n nh n d n t nh   c L êu; 

- V ện    m s t  t nh   c L êu 

- S  T  ph p t nh   c L êu; 

- V ện    m s t nh n d n huyện Hồn  D n; 

- C n  an  ã  ph ờn ; 

- Ch  c c Th  h nh  n d n s  huyện; 

- Th  h nh  n h nh s  huyện; 

- C c đ  n  s ; 

- L u VP - hồ s   

  . H    ỒN   É   Ử SƠ  HẨ   HẨ  

PH N -  H   O  PH ÊN  OÀ 
 

 

(Đã   ) 

 

 

 ao  ăn  ám 
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